
Mẫu số 01
(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày        /01/2026

của UBND Thành phố)

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày …tháng … năm 20…

THỐNG KÊ 
Phương tiện, tài sản của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân

phục vụ huy động tham gia chữa cháy, CNCH trên địa bàn xã/phường…

TT Tên cơ quan,
tổ chức, hộ gia đình, cá nhân Địa chỉ Phương tiện, tài sản 

hiện có
Tên, chức vụ và số điện thoại 

người để liên hệ huy động
Thời gian 
huy động Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Ví dụ:

1 Công ty A
01 xe cẩu 25 tấn

01 xe máy xúc 86kW
01 xe máy xúc 103kW

Ông Nguyễn Văn A - Giám đốc 
Công ty, SĐT: 090xxx 24/24h

2 Hộ gia đình ông Trần Văn B

01 ca nô máy
01 xuồng máy

01 máy bơm chữa cháy 
khiêng tay

Ông Trần Văn B, Chủ hộ
SĐT: 098xxx

Từ 16h00’ - 
22h00’

3 Đội PCCC và CNCH chuyên ngành 
khu công nghiệp C

01 xe chữa cháy 2,5m3

01 xe thang 52m
01 xe CNCH

Ông Lê Văn C - Trưởng Ban quản 
lý KCN, SĐT: 096xxx 24/24h

4 Bệnh viện đa khoa D 03 xe cứu thương Bà NguyễnThị C - Giám đốc Bệnh 
viện, SĐT: 035xxx 24/24h

5 Công ty mô trường đô thị E 02 xe chở nước 6m3

02 xe chở nước 8m3
Ông Nguyễn Văn A - Giám đốc 

Công ty, SĐT: 090xxx
Từ 08h00’ - 

17h00’

LÃNH ĐẠO UBND CẤP XÃ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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Ghi chú:
- (2): Ghi rõ tên cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có phương tiện, tài sản có thể huy động tham gia chữa cháy, CNCH (ví dụ Công ty A, Hộ gia đình 
ông Trần Văn B, Đội PCCC và CNCH chuyên ngành khu công nghiệp C, Bệnh viện đa khoa D, Công ty môi trường đô thị E…).
- (3): Ghi rõ địa chỉ nơi đang bố trí phương tiện phương tiện, tài sản.
- (4): Thống kê phương tiện, tài sản đang hoạt động có thể huy động tham gia chữa cháy, CNCH (như xe chữa cháy, xe CNCH, xe thang, xe chở nước, 
xe cứu thương, xe nâng, xe cẩu, xe máy xúc, xe máy ủi, tàu, thuyền, xuồng, ca nô, xà lan, máy bơm chữa cháy…và các phương tiện khác) kèm theo 
thông số kỹ thuật đặc trưng (nếu có).
- (5): Ghi rõ tên, chức vụ và số điện thoại người để liên hệ huy động (ví dụ Ông Trần Văn A - Giám đốc Công ty, SĐT: 098xxx…).
- (6): Ghi rõ khung thời gian có thể huy động được phương tiện, tài sản (ví dụ 24/24h hoặc các khung giờ trong ngày).
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